

[bookmark: _GoBack]Câu 1:  [0D4-5-3] Giá trị nhỏ nhất của biết thức  trên miền xác định bởi hệ  là.




A.  khi .	B.  khi .




C.  khi .	D.  khi .
Lời giải
Chọn A

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình  trên hệ trục tọa độ như dưới đây:




Nhận thấy biết thức  chỉ đạt giá trị nhỏ nhất tại các điểm  hoặc .

Ta có: .


Vậy  khi .


Câu 2:  [0D4-5-3] Giá trị nhỏ nhất của biết thức  trên miền xác định bởi hệ  là




A.  khi .	B.  khi.




C.  khi .	D.  khi .
Lời giải
Chọn C

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình  trên hệ trục tọa độ như dưới đây:


Giá trị nhỏ nhất của biết thức  chỉ đạt được tại các điểm

.

Ta có: .


Vậy  khi .

Câu 3:  [0D4-5-3] Cho hệ bất phương trình . Mệnh đề nào sau đây là sai ? 







A. Trên mặt phẳng tọa độ , biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là miền tứ giác  kể cả các cạnh với , ,  và .



B. Đường thẳng  có giao điểm với tứ giác  kể cả khi .




C. Giá trị lớn nhất của biểu thức  , với  và  thỏa mãn hệ bất phương trình đã cho là .



D. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  , với  và  thõa mãn hệ bất phương trình đã cho là 0.
Lời giải
Chọn B
Trước hết, ta vẽ bốn đường thẳng: 

	

	

	

	

Miền nghiệm là phần không bị gạch, kể cả biên.


Câu 4:  [0D4-5-3] Giá trị lớn nhất của biết thức  với điều kiện  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C




Vẽ đường thẳng , đường thẳng  qua hai điểm  và .




Vẽ đường thẳng , đường thẳng  qua hai điểm  và .

Vẽ đường thẳng .



Miền nghiệm là ngũ giác  với .





Ta có: , , , , .


Vậy giá trị lớn nhất của biết thức  bằng .


Câu 5:  [0D4-5-3] Giá trị nhỏ nhất của biết thức  với điều kiện  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Biểu diễn miền ngiệm của hệ bất phương trình  trên hệ trục tọa độ như dưới đây:




Nhận thấy biết thức  chỉ đạt giá trị nhỏ nhất tại các điểm  hoặc .

Ta có: .

.


Vậy  khi .



Câu 6:  [0D4-5-3] Biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất với điều kiện tại điểm  có toạ độ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình  trên hệ trục tọa độ như dưới đây:




Nhận thấy biết thức  chỉ đạt giá trị nhỏ nhất tại các điểm  hoặc .

Chỉ  có tọa độ nguyên nên thỏa mãn.


Vậy  khi .






Câu 7:  [0D4-5-3] Biểu thức , với  và  thỏa mãn hệ bất phương trình , đạt giá trị lớn nhất là  và đạt giá trị nhỏ nhất là . Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:








A.và .	B.và .	C.và .	D. và .
Lời giải
Chọn B
Trước hết, ta vẽ ba đường thẳng: 








Ta thấy  là nghiệm của cả ba bất phương trình. Điều đó có nghĩa gốc tọa độ thuộc cả ba miền nghiệm của cả ba bất phương trình. Sau khi gạch bỏ các miền không thích hợp, miền không bị gạch là miền nghiệm của hệ (kể cả biên).




Miền nghiệm là hình tam giác  (kể cả biên), với 


Vậy ta có 





Câu 8:  [0D4-5-3] Giá trị lớn nhất của biểu thức, với điều kiện  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Vẽ các đường thẳng

;


; ;

.





Các đường thẳng trên đôi một cắt nhau tại Vì điểm có toạ độ thoả mãn tất cả các bất pt trong hệ nên ta tô đậm các nửa mặt phẳng bờ  không chứa điểm . Miền không bị tô đậm là đa giác kể cả các cạnh (hình bên) là miền nghiệm của hệ pt đã cho.

Kí hiệu , ta có 






,.

Giá trị lớn nhất cần tìm là .


Câu 9:  [0D4-5-3] Giá trị nhỏ nhất của biểu thức , với điều kiện  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Vẽ các đường thẳng  ;


; ;

.

Các đường thẳng trên đôi một cắt nhau tại 




Vì điểm có toạ độ thoả mãn tất cả các bất pt trong hệ nên ta tô đậm các nửa mặt phẳng bờ  không chứa điểm . Miền không bị tô đậm là đa giác  kể cả các cạnh (hình bên) là miền nghiệm của hệ pt đã cho.

Kí hiệu , ta có 


,.

Giá trị lớn nhất cần tìm là .



Câu 10:  [0D4-5-3] Biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất với điều kiện tại điểm   có toạ độ là




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn A
Cách 1: Thử máy tínhTa dùng máy tính lần lượt kiểm tra các đáp án để xem đáp án nào thỏa hệ bất phương trình trên loại được đáp án D.




Ta lần lượt tính hiệu  và  tại . 
Cách 2: Tự luận: 









Tọa độ ,  , . Giá trị  lần lượt tại toạ độ các điểm  là . Suy ra  tại 


oleObject3.bin

oleObject47.bin

image50.wmf
xy

+


oleObject48.bin

image51.wmf
x


oleObject49.bin

image52.wmf
y


oleObject50.bin

image53.wmf
(

)

1

:2

dxy

-=


oleObject51.bin

image54.wmf
(

)

2

:3515

dxy

+=


image4.wmf
2,3

xy

==


oleObject52.bin

image55.wmf
(

)

3

:0

dx

=


oleObject53.bin

image56.wmf
(

)

4

:0

dy

=


oleObject54.bin

image57.emf

image58.wmf
(

)

;2

Fxyxy

=+


oleObject55.bin

image59.wmf
04

0

10

2100

y

x

xy

xy

££

ì

ï

³

ï

í

--£

ï

ï

+-£

î


oleObject56.bin

oleObject4.bin

image60.wmf
6


oleObject57.bin

image61.wmf
8


oleObject58.bin

image62.wmf
10


oleObject59.bin

image63.wmf
12


oleObject60.bin

image64.wmf
1

:10

dxy

--=


oleObject61.bin

image5.wmf
min 2

F

=


image65.wmf
1

d


oleObject62.bin

image66.wmf
(

)

0;1

-


oleObject63.bin

image67.wmf
(

)

1;0


oleObject64.bin

image68.wmf
2

:2100

dxy

+-=


oleObject65.bin

image69.wmf
2

d


oleObject66.bin

oleObject5.bin

image70.wmf
(

)

0;5


oleObject67.bin

image71.wmf
(

)

2;4


oleObject68.bin

image72.wmf
3

:4

dy

=


oleObject69.bin

image73.png




image74.wmf
ABCOE


oleObject70.bin

image75.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

4;3,2;4,0;4,1;0

ABCE


image6.wmf
0, 2

xy

==


oleObject71.bin

image76.wmf
(

)

4;310

F

=


oleObject72.bin

image77.wmf
(

)

2;410

F

=


oleObject73.bin

image78.wmf
(

)

0;48

F

=


oleObject74.bin

image79.wmf
(

)

1;01

F

=


oleObject75.bin

image80.wmf
(

)

0;00

F

=


oleObject6.bin

oleObject76.bin

image81.wmf
(

)

;2

Fxyxy

=+


oleObject77.bin

image82.wmf
10


oleObject78.bin

image83.wmf
(

)

;2

Fxyxy

=-


oleObject79.bin

image84.wmf
05

0

20

20

y

x

xy

xy

££

ì

ï

³

ï

í

+-³

ï

ï

--£

î


oleObject80.bin

image85.wmf
10

-


image7.wmf
min 3

F

=


oleObject81.bin

image86.wmf
12


oleObject82.bin

image87.wmf
8

-


oleObject83.bin

image88.wmf
6

-


oleObject84.bin

image89.wmf
05

0

20

20

y

x

xy

xy

££

ì

ï

³

ï

í

+-³

ï

ï

--£

î


oleObject85.bin

image90.png




oleObject7.bin

oleObject86.bin

image91.wmf
,,

ABC


oleObject87.bin

image92.wmf
D


oleObject88.bin

image93.wmf
(

)

(

)

7253;2510

FAFB

=-´=-=-´=-


oleObject89.bin

image94.wmf
(

)

(

)

224,2202

FCFD

=-´=-=-´=


oleObject90.bin

image95.wmf
min 10

F

=-


image8.wmf
1,4

xy

==


oleObject91.bin

image96.wmf
0,5

xy

==


oleObject92.bin

image97.wmf
–

Fyx

=


oleObject93.bin

image98.wmf
22

22

5

0

xy

xy

xy

x

-+£-

ì

ï

-£

ï

í

+£

ï

ï

³

î


oleObject94.bin

image99.wmf
(

)

;

Sxy


oleObject95.bin

image100.wmf
(

)

4;1


oleObject8.bin

oleObject96.bin

image101.wmf
(

)

3;1


oleObject97.bin

image102.wmf
(

)

2;1


oleObject98.bin

image103.wmf
(

)

1;1


oleObject99.bin

image104.wmf
22

22

5

0

xy

xy

xy

x

-+£-

ì

ï

-£

ï

í

+£

ï

ï

³

î


oleObject100.bin

image105.png




image9.wmf
min 0

F

=


image106.wmf
Fyx

=-


oleObject101.bin

image107.wmf
,

AB


oleObject102.bin

image108.wmf
C


oleObject103.bin

image109.wmf
(

)

4;1

C


oleObject104.bin

image110.wmf
min 3

F

=-


oleObject105.bin

oleObject9.bin

image111.wmf
4,1

xy

==


oleObject106.bin

image112.wmf
Lyx

=-


oleObject107.bin

image113.wmf
x


oleObject108.bin

image114.wmf
y


oleObject109.bin

image115.wmf
2360

0

2310

xy

x

xy

+-£

ì

ï

³

í

ï

--£

î


oleObject110.bin

image10.wmf
0, 0

xy

==


image116.wmf
a


oleObject111.bin

image117.wmf
b


oleObject112.bin

image118.wmf
25

8

a

=


oleObject113.bin

image119.wmf
2

b

=-


oleObject114.bin

image120.wmf
2

a

=


oleObject115.bin

oleObject10.bin

image121.wmf
11

12

b

=-


oleObject116.bin

image122.wmf
3

a

=


oleObject117.bin

image123.wmf
0

b

=


oleObject118.bin

image124.wmf
3

a

=


oleObject119.bin

image125.wmf
9

8

b

-

=


oleObject120.bin

image11.wmf
22

24

5

yx

yx

xy

-£

ì

ï

-³

í

ï

+£

î


image126.wmf
(

)

1

:2360

dxy

+-=


oleObject121.bin

image127.wmf
(

)

2

:0

dx

=


oleObject122.bin

image128.wmf
(

)

3

:2310

dxy

--=


oleObject123.bin

image129.emf

image130.wmf
(

)

0;0


oleObject124.bin

image131.wmf
ABC


oleObject11.bin

oleObject125.bin

image132.wmf
(

)

0;2,

A


oleObject126.bin

image133.wmf
75

;,

46

B

æö

ç÷

èø


oleObject127.bin

image134.wmf
1

0;.

3

C

æö

-

ç÷

èø


oleObject128.bin

image135.wmf
202,

a

=-=


oleObject129.bin

image136.wmf
5711

.

6412

b

=-=-


image12.png




oleObject130.bin

image137.wmf
(

)

;2

Fxyxy

=+


oleObject131.bin

image138.wmf
ï

ï

î

ï

ï

í

ì

£

-

+

£

-

-

³

£

£

0

10

2

0

1

0

4

0

y

x

y

x

x

y


oleObject132.bin

image139.wmf
6


oleObject133.bin

image140.wmf
8


oleObject134.bin

image141.wmf
10


image13.wmf
Fyx

=-


oleObject135.bin

image142.wmf
12


oleObject136.bin

image143.png




image144.wmf
1

:4

dy

=


oleObject137.bin

image145.wmf
2

:10

dxy

--=


oleObject138.bin

image146.wmf
3

:2100

dxy

+-=


oleObject139.bin

oleObject12.bin

image147.wmf
:0;  :0

OxyOyx

==


oleObject140.bin

image148.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

0;4,0;0,1;0,4;3,(2;4)

AOBCD


oleObject141.bin

image149.wmf
(

)

0

1;1

M


oleObject142.bin

image150.wmf
123

,,,,

dddOxOy


oleObject143.bin

image151.wmf
0

M


oleObject144.bin

image14.wmf
,

AB


image152.wmf
OADCB


oleObject145.bin

image153.wmf
(

)

();2

AAAA

FAFxyxy

==+


oleObject146.bin

image154.wmf
()8,

FA

=


oleObject147.bin

image155.wmf
()0,

FO

=


oleObject148.bin

image156.wmf
()1,

FB

=


oleObject149.bin

oleObject13.bin

image157.wmf
()10;

FC

=


oleObject150.bin

image158.wmf
()10

FD

=


oleObject151.bin

image159.wmf
01810

<<<


oleObject152.bin

image160.wmf
10


oleObject153.bin

image161.wmf
(

)

;2

Fxyxy

=-


oleObject154.bin

image15.wmf
C


image162.wmf
ï

ï

î

ï

ï

í

ì

£

-

-

³

-

+

³

£

£

0

2

0

2

0

5

0

y

x

y

x

x

y


oleObject155.bin

image163.wmf
12

-


oleObject156.bin

image164.wmf
10

-


oleObject157.bin

image165.wmf
8

-


oleObject158.bin

image166.wmf
6

-


oleObject159.bin

oleObject14.bin

image167.emf
6

4

2

2

4

6

1510 5 5 10 15

d

3

d

2

d

1

h x ( ) = x   2

g x ( ) = 2   x

f x ( ) = 5

B

A

D

C

O


image168.wmf
1

:5

dy

=


oleObject160.bin

image169.wmf
2

:20

dxy

+-=


oleObject161.bin

image170.wmf
3

:20

dxy

--=


oleObject162.bin

oleObject163.bin

image171.wmf
(

)

0;5

A


oleObject164.bin

image16.wmf
(

)

(

)

(

)

413;2;321

FAFBFC

=-===-=


image172.wmf
(

)

0

2;1

M


oleObject165.bin

oleObject166.bin

oleObject167.bin

image173.wmf
ABCD


oleObject168.bin

image174.wmf
(

)

();2

AAAA

FAFxyxy

==-


oleObject169.bin

image175.wmf
()10,()4,()2;()3

FAFBFCFD

=-=-==-


oleObject170.bin

oleObject15.bin

image176.wmf
10432

-<-<-<


oleObject171.bin

image177.wmf
10

-


oleObject172.bin

image178.wmf
Fyx

=-


oleObject173.bin

image179.wmf
ï

ï

î

ï

ï

í

ì

³

£

+

£

-

-

£

+

-

0

5

2

2

2

2

x

y

x

y

x

y

x


oleObject174.bin

image180.wmf
(

)

;

Sxy


oleObject175.bin

image17.wmf
min 1

F

=


image181.wmf
(

)

4;1


oleObject176.bin

image182.wmf
(

)

3;1


oleObject177.bin

image183.wmf
(

)

2;1


oleObject178.bin

image184.wmf
(

)

1;1


oleObject179.bin

image185.wmf
Fyx

=-


oleObject180.bin

oleObject16.bin

image186.wmf
min3

F

=-


oleObject181.bin

image187.wmf
4,

x

=


oleObject182.bin

image188.wmf
1

y

=


oleObject183.bin

image189.png
The Geometer's Sketchpad - [Khong ten 1]

%n.,f.. Soanthio Hiénthi Dunghinh Phéphbiénhinh Bodac S6 Bothi Cimsd Gipdd 5
X, VERD) ’

. W=2x-2

© 500 = x:2

7,

= y=g®

A

/d *

@ ] ] ] ] - = o) '

bi

a vo LB 1 U#|

Drag or Deselect Ham 56 h





image190.wmf
78

;

33

A

æö

ç÷

èø


oleObject184.bin

image191.wmf
22

;

33

B

æö

-

ç÷

èø


image18.wmf
2,3

xy

==


oleObject185.bin

image192.wmf
(

)

4;1

C


oleObject186.bin

image193.wmf
F


oleObject187.bin

image194.wmf
,,

BCA


oleObject188.bin

image195.wmf
41

,3;

33

--


oleObject189.bin

image196.wmf
min3

F

=-


oleObject17.bin

oleObject190.bin

image197.wmf
(

)

4;1.


oleObject191.bin

image19.wmf
Fyx

=-


oleObject18.bin

image20.wmf
22

2

54

xy

xy

xy

+£

ì

ï

-£

í

ï

+³-

î


oleObject19.bin

image21.wmf
min 3

F

=-


oleObject20.bin

image22.wmf
1,2

xy

==-


oleObject21.bin

image23.wmf
min0

F

=


oleObject22.bin

image1.wmf
Fyx

=-


image24.wmf
0,0

xy

==


oleObject23.bin

image25.wmf
min 2

F

=-


oleObject24.bin

image26.wmf
42

,

33

xy

==-


oleObject25.bin

image27.wmf
min 8

F

=


oleObject26.bin

image28.wmf
2,6

xy

=-=


oleObject27.bin

oleObject1.bin

image29.wmf
22

2

54

xy

xy

xy

+£

ì

ï

-£

í

ï

+³-

î


oleObject28.bin

image30.png




image31.wmf
Fyx

=-


oleObject29.bin

image32.wmf
(

)

4217

2;6,;,;

3333

ACB

--

æöæö

--

ç÷ç÷

èøèø


oleObject30.bin

image33.wmf
(

)

(

)

(

)

8;2;2

FAFBFC

==-=-


oleObject31.bin

image34.wmf
min 2

F

=-


image2.wmf
22

24

5

yx

yx

xy

-£

ì

ï

-³

í

ï

+£

î


oleObject32.bin

image35.wmf
42

,

33

xy

==-


oleObject33.bin

image36.wmf
2

3515

0

0

xy

xy

x

y

-£

ì

ï

+£

ï

í

³

ï

ï

³

î


oleObject34.bin

image37.wmf
Oxy


oleObject35.bin

image38.wmf
ABCO


oleObject36.bin

image39.wmf
(

)

0;3

A


oleObject2.bin

oleObject37.bin

image40.wmf
259

;

88

B

æö

ç÷

èø


oleObject38.bin

image41.wmf
(

)

2;0

C


oleObject39.bin

image42.wmf
(

)

0;0

O


oleObject40.bin

image43.wmf
:

xym

D+=


oleObject41.bin

image44.wmf
ABCO


image3.wmf
min 1

F

=


oleObject42.bin

image45.wmf
17

1

4

m

-££


oleObject43.bin

image46.wmf
xy

+


oleObject44.bin

image47.wmf
x


oleObject45.bin

image48.wmf
y


oleObject46.bin

image49.wmf
17

4


